
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-UBND                       Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2024    
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ gia đình,                      
cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB dự án Xây dựng tuyến đường nối                            

từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định                                     
kết nối với Cảng Quy Nhơn (Đợt 2). 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 6/1/2017 của Chính phủ;  
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán giá 
trị tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND 
tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND 
tỉnh về việc sử đổi, bổ sung một số điều quy định kèm theo Quyết định số 
04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) 

trên địa bàn tỉnh Bình Định;  
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 Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND 
tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;  
Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 14/5/2023 của UBND 

tỉnh Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình 
Định năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 88/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 
tỉnh về việc Ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm 
(năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ GPMB dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công 
nghiệp – Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định  

Căn cứ Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối 
từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình 
Định và Quyết định số 4696/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Xây 
dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định kết nối với Cảng Quy Nhơn; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng bồi thường GPMB dự án Tuyến 
đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex 
VSIP Bình Định tại Văn bản số 1160/TTr-BQLGT ngày 30/5/2024 và đề nghị 
của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 637/TTr-STNMT ngày 

06/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ gia đình, cá 
nhân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường nối từ 
Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng 
Quy Nhơn, với nội dung chính như sau: 

1. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi phí phục vụ công tác GPMB (2%) 
là 3.299.293.000 đồng. Trong đó:  

- Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ:             3.234.601.000 đồng; 
- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%):      64.692.000 đồng; 
(Trong đó, chi phí thẩm định 0,2% là 6.469.000 đồng. Riêng chi phí thẩm 

định của Sở Tài nguyên và Môi trường là 4.528.000 đồng). 
2. Nguồn vốn chi trả: sử dụng từ nguồn chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB 

của dự án nêu trên. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 
Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA 

Giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, các cá nhân, tổ chức và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như Điều 3;  

- CT UBND tỉnh;                                                    
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- PVP TD; 

- Lưu: VT, K19. 

                 KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

           Nguyễn Tự Công Hoàng 
 



Tờ 
bản đồ

Thửa 
 đất

Diện tích 
(m2)

DT thu hồi 
(m2)

DT còn lại 
(m2)

Bồi thường, 
hỗ trợ về đất

 Bồi thường, 
hỗ trợ VKT 

Bồi thường 
cây trồng

 Các khoản 
hỗ trợ khác 

I. Các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có diện tích tổng đất nông nghiệp thu hồi <10%

1 Bà Lê Thị Kim Triệu Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL03 654 466,9 22,0 444,9 4.871.000                     -   99.000                  -   4.970.000

2 Hộ bà Trịnh Thị Dở Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 33 2.987,6 151,3 2.836,3 33.498.000                     -   1.019.000                  -   34.517.000

3
Hộ ông Trần Văn Thãi, bà 
Trần Thị Thu

Thôn Thủ Thiện Hạ, 
xã Bình Nghi, huyện 

Tây Sơn
CL04 201 13.407,7 526,1 12.881,6 20.276.000                     -   4.507.000                  -   24.783.000

4
Hộ ông Huỳnh Văn Phát, bà 
Cù Thị Hoa

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 257 2.175,0 37,5 2.137,5 8.303.000                     -                       -                    -   8.303.000

5
Hộ ông Nguyễn Duy Hùng, 
bà Bùi Thị Bình

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL05 71 3.206,6 62,5 3.144,1 13.838.000                     -   389.000                  -   14.227.000

TĐ03 5 2.658,5 879,0 1.779,5

TĐ03 7 2.651,0 25,2 2.625,8

7
Hộ ông Nguyễn Ngọc Tự, bà 
Nguyễn Thị Kim Hương

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL05 62 870,0 259,7 610,3 57.497.000            955.000 5.065.000                  -   63.517.000

8
Hộ ông Trương Văn Hoa, bà 
Võ Thị Chài

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 233 788,8 264,3 524,5 58.516.000                     -                       -                    -   58.516.000

CL05 54 1.393,9 380,4 1.013,5

CL05 51 2.176,3 1.377,3 799,0

CL04 770 827,0 154,1 672,9

10 Hộ bà Lê Thị Thanh Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL05 74 1.606,5 505,8 1.100,7 111.985.000                     -   3.533.000                  -   115.518.000

11
Hộ ông Bùi Văn Hiếu, bà 
Phạm Thị Chín

Thôn 3, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 777 2.023,8 558,4 1.465,4 123.630.000         4.770.000 3.239.000                  -   131.639.000

12
Hộ ông Đặng Văn Minh, bà 
Nguyễn Thị Điệp

Thôn Thủ Thiện 
Thượng, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn
CL05 60 1.500,0 581,7 918,3 128.788.000                     -   3.688.000                  -   132.476.000

PHỤ LỤC

 Tổng tiền
 (đồng) TT Họ và tên Địa chỉ

 Đo đạc phục vụ GPMB dự án năm 2023 Thành tiền (Đồng)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
 Dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn. 

 Địa điểm: Thôn 4, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn 
 Đợt 2: Bồi thường, hỗ trợ về đất đai, vật kiến trúc và cây trồng cho 19 hộ gia gia đình, cá nhân ảnh hưởng GPMB dự án

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

9.087.000                  -   43.934.000

9
Ông Lê Văn Trung, bà Tần 
Thị Mỹ Hạnh

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn 423.273.000                     -   15.861.000                  -   439.134.000

6
Ông Từ Văn Thọ, ông Phùng 
Ngọc Nam và bà Võ Thị Kim 

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn 34.847.000                     -   

Số: 2022/QĐ-UBND
Thời gian ký: 07/06/2024 09:20:17 +07:00
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II. Các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ 10% đến dưới 30%

13 Hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL05 7 2.972,7 726,6 2.246,1 160.869.000         6.313.000 4.202.000      2.808.000 174.192.000

14
Hộ ông Phùng Ngọc Hậu, bà 
Nguyễn Thị Thọ

Thôn 4, Xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 684 4.422,0 919,7 3.502,3 203.621.000         7.407.000 6.182.000      5.616.000 222.826.000

15 Ông Nguyễn Cao Thống
số 279 Lê Lợi, khối 

Phú Xuân, Phú Phong, 

Tây Sơn
CL05 61 5.612,2 837,1 4.775,1 49.724.000       11.131.000 8.344.000                  -   69.199.000

16
Hộ ông Bùi Văn Đợi, bà 
Trịnh Thị Thơm

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 138 1.474,0 1.100,0 374,0 243.540.000                     -   8.940.000      7.020.000 259.500.000

17
Hộ ông Tô Văn Do, bà Lê 
Thị Mai

Thôn 3, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn CL04 150 3.364,9 903,4 2.461,5 200.013.000         2.801.000 5.240.000      5.616.000 213.670.000

CL04 268 2.693,5 800,3 1.893,2

CL04 272 4.500,0 1.253,5 3.246,5

II. Các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi từ 30% đến 70%
CL03 158 238,7 238,7 0,0

CL03 159 130,8 130,8 0,0

CL03 160 110,1 110,1 0,0

CL03 861 1.017,4 1.017,4 0,0

CL03 876 1.661,3 1.156,7 504,6

A 66.937,2 14.979,6 51.957,6 2.919.330.000 140.592.000  131.155.000  43.524.000  3.234.601.000

B 64.692.000        

C 3.299.293.000   

Người lập BAN QLDA GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
TỔ CÔNG TÁC

Tổng cộng (làm tròn): 1+2+…+19:

Chi phí phục vụ công tác GPMB (A x 2%):

Tổng (A+B):

Bình Định, ngày…… tháng….. năm 2023

17.287.000      8.424.000 492.059.000

19
Trần Văn Thành, Võ Thị 
Hồng Gấm

Thôn 4, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn 587.529.000       95.579.000 34.473.000    14.040.000 731.621.000

18 Hộ ông Tô Văn Tuấn Thôn 3, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn 454.712.000       11.636.000 


